

PHỤ LỤC
MẪU ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
(Kèm theo Quyết định số: 796 /QĐ-ĐHNT, ngày  06  tháng 9 năm 2021 
của Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang)
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Khoa/Viện: Kế toán – Tài chính
Bộ môn: Tài chính – Ngân hàng
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:						
· Tiếng Việt:  TÀI CHÍNH CÔNG
· Tiếng Anh:  PUBLIC FINANCE				
Mã học phần:	FIB354					
Số tín chỉ:       2 (2-0)				
Đào tạo trình độ:   Đại học							
Học phần tiên quyết:	Tài chính – Tiền tệ, Tài chính doanh nghiệp				
2. Thông tin về GV: 
Họ và tên:
(1) Nguyễn Văn Bảy				Chức danh, học vị: ThS
Điện thoại: 0946.348.358				Email:	baynv@ntu.edu.vn
(2) Hoàng Văn Tuấn                                    Chức danh, học vị: ThS
Điện thoại: 0974.679.879				Email:	tuanhv@ntu.edu.vn
(3) Võ Văn Cần                                           Chức danh, học vị: TS
Điện thoại: 0913.426.858		     		Email:	canvv@ntu.edu.vn
(4) Nguyễn Thành Cường                           Chức danh, học vị: TS
Điện thoại: 0913.482.890				Email:	cuongnt@ntu.edu.vn
(5) Nguyễn Hữu Mạnh                              Chức danh, học vị: TS
Điện thoại: 0913.363.434				Email:	mạnhnn@ntu.edu.vn
Địa chỉ NTU E-learning: https://elearning.ntu.edu.vn/course/view.php?id=17484 		
Địa chỉ Google Meet: https://meet.google.com/oxg-brir-onq 
Địa điểm tiếp SV: Bộ môn Tài chính – Ngân hàng (phòng 505, tòa nhà đa năng), khoa Kế toán – Tài chính
3. Mô tả học phần: 
[bookmark: _GoBack]Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về tài chính công, như: khu vực công, hàng hóa công và chi tiêu công, lý thuyết thuế và khuôn khổ phân tích thuế hiệu quả và tối ưu; ngân sách nhà nước và tài trợ bội chi ngân sách; nhằm giúp người học có thể hiểu và nhận thức những vấn đề cơ bản về tài chính công trong nền kinh tế thị trường.
4. Mục tiêu: 
Học phần này nhằm trang bị lý thuyết về hoạt động tài chính của khu vực công: Chi tiêu công, đánh giá chi tiêu công, Khu vực công và lý thuyết về hiệu quả và công bằng; hàng hóa công và chi tiêu công… Sau khi học xong học phần này, sinh viên hiểu và nhận thức những vấn đề cơ bản về tài chính công trong nền kinh tế thị trường, làm nền tảng để nghiên cứu các môn thuộc chuyên ngành tài chính nhà nước, Hiểu được các chính sách, công cụ tài chính mà chính phủ sử dụng để thực hiện vai trò của mình. Sự vận hành các công cụ đó trong điều kiện thực tiễn từ đó nhận xét, đánh giá các chính sách đó của chính phủ và có khả năng công tác tại các cơ quan quản lý tài chính nhà nước
5. Chuẩn đầu ra (CLOs):  
Sau khi học xong học phần, người học có thể:
a) Giải thích và phân biệt được các khái niệm về tài chính công, phân biệt được hàng hóa công hàng hóa tư, ngoại tác tích cực và ngoại tác tiêu cực.
b) Hiểu được các chính sách, công cụ tài chính mà chính phủ sử dụng để thực hiện vai trò của mình.
c) Phân tích các tác động mà một chích sách tài khóa có thể gây ra, tác động đến đời sống kinh tế xã hội.
d) Đánh giá, phân tích và lựa chọn hay các phương án chính sách phù hợp trên phương diện mục tiêu chính sách, các hiệu ứng phụ của chính sách.
e) Đề xuất một giải pháp hoặc một ý tưởng mới trong thực hiện các chính sách chi tiêu công, thực hiện các chủ đề môn học hoặc trong các chủ đề thảo luận nhóm của môn học.
6. Đánh giá kết quả học tập: 
	TT.
	Hoạt động đánh giá
	Hình thức/công cụ đánh giá
	Nhằm đạt CLOs
	Trọng số (%)

	1
	Đánh giá quá trình
	Chuyên cần, kiểm tra, bài tập nhóm
	a,b,c,d,e
	50%

	2
	Thi giữa kỳ
	
	
	

	3
	Thi cuối kỳ
	Tự luận, đề đóng
	a,b,c,d,e
	50%


7. Tài liệu dạy học: 
	TT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm
xuất bản
	Nhà
xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu
	Mục đích
sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Học
	Tham khảo

	1
	PGS.TS. Sử Đình Thành. TS Bùi Thị Mai Hoài
	Lý thuyết tài chính công
	2009
	Đại học quốc gia TP.HCM
	Thư viện
	x
	

	2
	GS.TS. Nguyễn Thị Cành
	Tài chính công
	2014
	Đại học quốc gia TP.HCM
	Thư viện
	x
	

	3
	PGS.TS. Sử Đình Thành, TS Bùi Thị Mai Hòa
	Tài chính công và phân tích chính sách thuế
	2009
	Lao động xã hội
	Thư viện
	
	x

	4
	GS.TS Dương Thị Bình Minh
	Tài chính công
	2005
	Tài chính
	Thư viện
	
	x

	5
	TS Phạm Văn Khoan
	Bài tập quản lý tài chính công 
	2009
	Tài chính
	Thư viện
	
	x



8. Kế hoạch dạy học:	 
	Tuần 
	Nội dung
	Nhằm đạt CLOs
	Phương pháp dạy học
	Nhiệm vụ 
của người học

	1
(12/9 – 18/9)
	Tổng quan khu vực công và tài chính công:
Khu vực công và khu vực tư
Những vấn đề cơ bản khu vực công
Tài chính công.
Vai trò của chính phủ
	a,b
	- Thuyết giảng
- Đặt vấn đề và phản biện.
- Thảo luận nhóm
- Tìm hiểu tình huống thực tế.

	Sinh viên cần đọc tài liệu trước khi lên lớp.
Đọc kỹ chuyên đề 1 giáo trình 1,2 và các tài liệu có giáo trình về Tài chính công trên thư viện số nhà trường.
Đọc bài viết tham khảo 1 và trả lời câu hỏi.

	2
(19/9 – 25/9)
	Tổng quan khu vực công và tài chính công:
Sự phát triển của Tài chính công
Bản chất, chức năng vai trò của Tài chính công
Hiệu quả và công bằng xã hội:
Tối đa hóa thỏa dụng trong điều kiện giới hạn nguồn lực
	a,b








a,b,c,d

	- Thuyết giảng.
- Thảo luận nhóm.
- Tìm hiểu tình huống thực tế.
- Đặt vấn để và phản biện
	Sinh viên cần đọc tài liệu trước khi lên lớp.
Đọc bài viết tham khảo 2 và trả lời câu hỏi.
Đọc tài liệu có giáo trình về TTCK trên thư viện số nhà trường; Làm bài tập nhóm số 1 và thuyết trình qua Video.

	3
(26/9 – 2/10)
	Hiệu quả và công bằng xã hội:
Các định lý về hiệu quả xã hội của kinh tế học phúc lợi



Hiệu quả và công bằng xã hội:
Thất bại thị trường trong phân bổ nguồn lực
	a,b,c,d

	- Thuyết giảng.
- Thảo luận nhóm.
- Tìm hiểu tình huống thực tế.
- Đặt vấn để và phản biện.
	Sinh viên cần đọc trước chủ đề 2. 
Làm bài tập nhóm số 2 và thuyết trình qua Video.
Sinh viên cần đọc trước chủ đề 3. 
Làm bài tập nhóm số 3 và thuyết trình qua Video


	4
(3/10 – 9/10)
	Hàng hóa công và chi tiêu công
Khái niệm và đặc điểm Hàng hóa công 
Cung cấp hàng hóa công tối ưu






Hàng hóa công và chi tiêu công:
Chi tiêu công và hiệu quả chi tiêu công
	a,b,c,e,d
	- Thuyết giảng.
- Thảo luận nhóm.
- Tìm hiểu tình huống thực tế.
- Đặt vấn để và phản biện
	Sinh viên cần đọc trước chuyên đề 3. Giáo trình Tài chính công và các tài liệu 2,3, các giáo trình về TCC trên thư viện số nhà trường;
Đọc Tính huống 1 về nợ công.
Sinh viên cần đọc trước chuyên đề 3. Giáo trình Tài chính công và các tài liệu 2,3, các giáo trình về TCC trên thư viện số nhà trường;
Đọc Tính huống 2 về nợ công.



	5
(10/10 – 17/10)
	Ngoại tác và chính sách của chính phủ:
Lý thuyết ngoại tác 
Phản ứng của tư nhân đối với ngoại tác







	a,b











	- Thuyết giảng.
- Thảo luận nhóm.
- Tìm hiểu tình huống thực tế.
- Đặt vấn để và phản biện
	Sinh viên cần đọc trước chuyên đề 4. Giáo trình Tài chính công và các tài liệu 2,3, các giáo trình về TCC trên thư viện số nhà trường;
Đọc Tình huống 1 về tác động của dự án công.



	6
(18/10-23/10)
	Ngoại tác và chính sách của chính phủ:
Phản ứng của khu vực công đối với ngoại tác
Ngoại tác tích cực và trợ cấp của chính phủ
	a,b,c,e
	- Thuyết giảng.
- Thảo luận nhóm.
- Tìm hiểu tình huống thực tế.
- Đặt vấn để và phản biện
	Sinh viên cần đọc trước chuyên đề 4. Giáo trình Tài chính công và các tài liệu 2,3, các giáo trình về TCC trên thư viện số nhà trường;
Đọc Tình huống 2 về tác động của dự án công.


	7
(25/10 – 30/10)
	Quản lý ngân sách nhà nước :
Khái niệm, đặc điểm và nguyên tắc ngân sách nhà nước
Đo lường tình trạng ngân sách

Tài trợ bội chi ngân sách
	b,d,e
	- Thuyết giảng.
- Thảo luận nhóm.
- Tìm hiểu tình huống thực tế.
- Đặt vấn để và phản biện
	Sinh viên cần đọc trước chuyên đề 5. Giáo trình Tài chính công và các tài liệu 2,3, các giáo trình về TCC trên thư viện số nhà trường; Đọc tình huống 2 về Cán cân ngân sách

	8
(1/11 – 6/11))
	Ôn tập chuẩn bị thi cuối kỳ
	
	
	


9. Yêu cầu đối với người học:
- Tham gia đầy đủ các giờ học trên lớp, không làm việc riêng khi vào giờ học, vắng học phải có lý do chính đáng. 
- Người học phải chuẩn bị đầy đủ các bài tập, báo cáo do giảng viên yêu cầu.
- Tham gia đầy đủ các giờ bài tập, thảo luận trên lớp.
- Có đầy đủ tài liệu học tập  theo yêu cầu của giảng viên. 
Ngày cập nhật: 15/09/2022
	GIẢNG VIÊN	CHỦ NHIỆM HỌC PHẦN
	(Ký và ghi họ tên)	(Ký và ghi họ tên)
[image: D:\DU LIEU\Kim Ngân_NTU\Lưu trữ\Mẫu chữ ký\image2-removebg-preview.png][image: D:\DU LIEU\Kim Ngân_NTU\Lưu trữ\Mẫu chữ ký\image2-removebg-preview.png]		
	
              	
            Nguyễn Hữu Mạnh                                                  Nguyễn Hữu Mạnh
Q.TRƯỞNG BỘ MÔN
(Ký và ghi họ tên)
[image: ]

                                                               


                                                              Nguyễn Văn Bảy
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